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1 Nguyễn Trần Phương An 17 08 2007 1 26 2 3 2 Bình Thọ 1222041933 8/4 9/4
2 Thạch Bảo Phú An 04 03 2007 35 Chu Mạnh Trinh 5 3 Bình Thọ 0903636706 8/4 9/4
3 Lê Nguyễn Minh Anh 21 04 2007 27/17 11 10 1 Bình Thọ 0907136077 8/4 9/4
4 Đỗ Hà Ngọc Anh 26 10 2007 1 39 Hàn Thuyên 11 3 Bình Thọ 0989166002 8/4 9/4
5 Phạm Vũ Mai Anh 17 04 2007 1 3 4 5 2 Bình Thọ 0908197684 8/4 9/4
6 Lê Phạm Ngọc Anh 03 05 2007 1 10/2 11 9 1 Bình Thọ 0902206678 8/4 9/4
7 Võ Ngọc Lan Anh 12 01 2007 1 41/10 Thống Nhất 3 Bình Thọ 0909190577 8/4 9/4
8 Nguyễn Hồng Ân 02 01 2007 1 7 4 5 2 Bình Thọ 0933952040 8/4 9/4
9 Nguyễn Ngọc Hồng Ân 26 02 2007 1 3 9 8 1 Bình Thọ 0906758694 8/4 9/4

10 Lương Ngọc Bảo 18 11 2007 07/415 Bác Ái 5 4 Bình Thọ 0909558646 8/4 9/4
11 Nguyễn Gia Bảo 01 12 2007 54 4 2 Bình Thọ 0919777771 8/4 9/4
12 Khiếu Lê Gia Bảo 09 12 2007 29 4 4 2 Bình Thọ 01205979739 8/4 9/4
13 Phạm Đăng Ngọc Bích 02 01 2007 1 51/3 9 9 1 Bình Thọ 0948737271 8/4 9/4
14 Phạm Đức Cường 04 08 2007 64 2 5 2 Bình Thọ 0908933210 8/4 9/4
15 Vũ Hoàng Minh Duyên 20 11 2007 1 5 Công Lý 4 Bình Thọ 01207531220 8/4 9/4
16 Nguyễn Hồng Hân 19 07 2007 1 126/6 Đặng Văn Bi 2 Bình Thọ 0907618879 8/4 9/4
17 Nguyễn Phạm Gia Huy 22 10 2007  12/1 9 2 2 Bình Thọ 0933647976 8/4 9/4
18 Nguyễn Đức Huy 03 11 2007 266 Võ Văn Ngân 12 3 Bình Thọ 0913806888 8/4 9/4
19 Lê Trung Hưng 23 01 2007 17/8 Dân Chủ 5 2 Bình Thọ 0903745056 8/4 9/4
20 Trần Khải Nam Kiệt 30 04 2007 76/2 Đặng Văn Bi 1 4 Bình Thọ 0913886474 8/4 9/4
21 Nguyễn Thiên Kim 02 02 2007 1 45 4 8 2 Bình Thọ 0973333510 8/4 9/4
22 Khưu Vũ Minh Khang 14 10 2007 70 9 10 2 Bình Thọ 0973261127 8/4 9/4
23 Trịnh Đoàn Phan Khanh 04 10 2007 4 Lê Quý Đôn 3 4 Bình Thọ 0903675908 8/4 9/4
24 Phạm Huỳnh Anh Khoa 02 04 2007 2 3 7 2 Bình Thọ 0903151050 8/4 9/4
25 Nguyễn Minh Khoa 10 12 2007 373 Chân Lý 10 3 Bình Thọ 0904456859 8/4 9/4
26 Nguyễn Duy Minh 31 10 2007 166/21/6 Đặng Văn Bi 4 1 Bình Thọ 0983200316 8/4 9/4
27 Mai Thanh Ngân 04 09 2007 1  6 5 11 2 Bình Thọ 0902928717 8/4 9/4
28 Bùi Gia Nghi 08 10 2007 1 8 7 9 2 Bình Thọ 0908569692 8/4 9/4
29 Trần Trung Nghĩa 10 07 2007 50/3 Dân Chủ 13 3 Bình Thọ 0901863666 8/4 9/4
30 Nguyễn Thảo Nguyên 01 11 2007 1  8 8 2 Bình Thọ 0984001188 8/4 9/4
31 Phạm Ngọc Quỳnh Như 17 12 2007 1 170/2D Đặng Văn Bi 4 1 Bình Thọ 0903672998 8/4 9/4
32 Nguyễn Duy Phú 31 10 2007 166/21/6 Đặng Văn Bi 4 1 Bình Thọ 0983200316 8/4 9/4
33 Phạm Thanh Thảo 02 07 2007 1 17 Hồng Đức 6 4 Bình Thọ 0917234179 8/4 9/4
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